
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THANH TRA 

 

Số:       /KL-TTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc quản lý, triển khai, thực hiện các dịch vụ Dân số  

đối với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. 

 

T      ệ     ế        ố 08/ Đ-TT       12/10/2023           T     

    Sở Y  ế                ệ                              ệ                   ố  ố  

 ớ  T       m Y  ế    ệ  Mườ   N é. Từ      25/10/2023  ế       

06/11/2023 Đo              ã   ế                  ạ  T       m Y  ế    ạm    ế 

xã Mườ   N é    ạm    ế xã Mườ   Too  . 

Xé  b o   o  ế                 ố 05/BC-ĐTT       07/11/2023     

T ưở    o                              Sở Y  ế  ế    ậ              ư    : 

1. Khái quát đặc điểm t nh h nh t  ch c, hoạt động c  li n quan đến 

nội dung thanh tra của c  quan, t  ch c, cá nhân l  đối tư ng thanh tra 

- Trung tâm Y tế huyện Mườ   N é     ơ     s  nghiệp tr c thuộc Sở Y 

tế,  ó   ứ   ă                     ệ     ệm        ê  mô   ỹ    ậ        m 

bệ         bệ               Y  ế         ;         ố   HI / I S;        

  ố       bệ   xã  ộ ;     o    ệ              m;      ố - KHH Đ    ăm  ó  

 ứ                         ố             ư   ;          ô      o      ứ       

            o     ệ        ạm    ế xã   ê      b      ệ . T       m Y  ế  ồm 03 

       09   o   01          m      o           11 T ạm Y  ế xã    03  ơ  ở 

 ấ       M     o  . 

- N          m  ô            ố   ồm:  

+   ê    ứ       ố: T  ế     ệ  có 06   ê    ứ  (02 cử nhân YTCC, 02 

cao đẳng hộ sinh, 02 y sỹ); T  ế  xã có 11   ê    ứ  (03 y sỹ; 03 điều dưỡng 

trung cấp, 02 điều dưỡng cao đẳng; 01 sơ cấp dược; 01 sơ cấp điều dưỡng; 01 

viên chức đã học xong đại học điều dưỡng). 

+   ê    ứ        ấ          -  ỹ    ậ : K o    ăm  ứ                 

   ế  xã  ó 7/11 xã  ó NHS/YSSN       ấ          KHH Đ; 04/11 xã   ô   

 ó                   ấ    ườ   x  ê          KHH Đ (Sen Thượng, Leng Su 

Sìn, Quảng Lâm, Huổi Lếch).   

- Dân số  í    ến thờ     m 31/12/2022    49.348   ười;   o    ó: 

+ Số ph  n  15-49 tuổ : 12.794   ười; 

+ Số ph  n  15-49 tuổi có chồ  : 9.299   ười; 

+ Số   ườ        ử d        BPTT: 6.344   ười; 

+ Số   ườ        ử d ng các BPTT hiệ   ạ : 5.827   ười. 
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- Số bà mẹ m          ăm 2021: 1.308   ườ ;  ăm 2022: 1.296   ười. 

- Số trẻ       ăm 2020: 1.249   ẻ;  ăm 2021: 1.337   ẻ. 

2. Tình hình triển khai thực hiện các BPTT, SLTS, SLSS tr n địa bàn 

2.1. Công tác tham mưu, ban h nh các văn bản triển khai, thực hiện 

- Trung tâm Y tế  ã    m mư   ă  b n c a Ủy ban Nhân dân huyện, Ban 

Chỉ  ạo công tác Dân số và phát tri n gồm: Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 

31/3/2021 v  th c hiệ    ươ     ì        n thông Dân số  ế   ăm 2030    ện 

Mường Nhé; Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 18/3/2022 v        ộng th c 

hiệ    ươ     ì      u chỉnh mức sinh phù hợ       ù     ố   ượ    ế   ăm 

2030 huyệ  Mường Nhé; Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 31/3/2021 v  th c 

hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND, ngày 26/02/2021 th c hiện Quyế    nh 

1999/ Đ-TTg, ngày 07/12/2020 c a Th   ướng Chính ph , v  ch    o      

   u tr  một số bệnh tậ    ướ           ơ       ế   ăm 2030   ê    a bàn huyện 

Mường Nhé.  

- Trung tâm Y tế  ã x           b             ă  b n tri n khai, th c 

hiện gồm: Kế hoạch số 464/KH-TTYT ngày 08/6/2020 v  phát tri n s  nghiệp 

Dân số       oạn 2021-2025; Kế hoạch số 167/KH-TTYT ngày 26/02/2021 v  

th c hiện công tác Dân số-KHH Đ  ăm 2021; Kế hoạch số 191/KH-TTYT 

ngày 07/3/2022 th c hiện các hoạ   ộng Dân số-KHH Đ  ăm 2022; Kế hoạch 

số 263/KH-TTYT ngày 30/3/2022 tổ chức các hoạ   ộng truy n thông Dân số-

KHH Đ  ăm 2022. 

2.2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc triển khai, thực hiện 

- T       m  ã   ỉ  ạo phòng Dân số và trạm y tế các xã tri n khai th c 

hiện tốt công tác tuyên truy n, phổ biến các chính sách, d ch v  v  dân số và 

cung cấp các biện pháp tránh thai phi lâm sàng; chỉ  ạo Khoa CSSKSS th c 

hiện cung cấ    m b o  ầ     các d ch v  v  biện pháp tránh thai lâm sàng và 

d ch v  sàng lọ   ơ         o       nh. 

- Công tác phối hợp gi a phòng Dân số với các khoa, phòng, trạm y tế xã 

th c hiệ   ầ     các hoạ   ộ     ư      n thông, cung ứng các biện pháp tránh 

thai, lập d  trù Mẫu giấy thấm sàng lọ   ơ         o      ầu th c tế, gửi Chi c c 

Dân số - KHH Đ  ỉ                ã b o   o      oạ   ộng gửi cấp trên theo 

      nh. 

2.3. Công tác phối h p triển khai, thực hiện 

- Trung tâm Y tế  ã   ối hợp vớ      b            o       huyệ    ư Hội 

Liên hiệp ph  n   Đo   T       ê     c hiện lồng ghép các nội dung truy n 

thông v  các d ch v  dân số. Tham gia hoạ   ộ    ối thoại với hội viên ph  n  

các xã theo kế hoạch c a Hội Liên hiệp ph  n  huyện. 

- Phối hợp vớ      T ường PTDTNT huyệ   T ườ   THPT        T ường 

cấ  2   ê    a bàn huyện tri n khai hoạ   ộng sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh 

v  nội dung sức kh e sinh s n v  thành niên/thanh niên.  
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2.4. Công tác tuyên truyền vận động và giám sát 

-  ô          ê          ượ             ố      ạm    ế     xã        ệ  

 ồ     é    o       ộ   ọ     o b    ớ   ộ         ê       ố      ỉ  ạo  ộ  

  ũ  ộ         ê         ệ   ô          ê           ậ   ộ     ườ           

  ệ        í                ố            b ệ                    ằm  ó    ầ  

   m mứ      ,  ó        ệ                   ế. 

- T       m Y  ế  ó  ế  oạ                        ệ    ệ     m      ố   ớ  

  ạm    ế     xã        ỳ    m     6       1  ầ . Đã           ượ   ế           

  ệ        ỉ   ê   ượ     o     ư                          ệ   ố   ớ        ỉ   ê   

   ệm      ư         ệ   ượ    ã  ó     ế   ớ   ã    ạo   í         xã   o   

 ô         ố   ợ     ỉ  ạo   ạm    ế        ệ     ệm      ê      b  .  

- Năm 2021, Trung tâm Y  ế   ô          ệ   ượ   ô          m     Y  ế 

 ơ  ở  o                                      ố         o   -19. Năm 2022, 

       ệ     m      ượ  1  ầ     o  ế  oạ    ố 1020/KH-TTYT ngày 

02/11/2022     T       m Y  ế    ệ  Mườ   N é. 

- P          ố  ã        ệ   ô          m      ỗ   ợ                  ố 

     ệ                    ệ                   ố  ạ      xã.       :        ệ     m 

       ế          o  ế  oạ    ố 274/KH-B Đ      08/4/2021     B     ỉ  ạo 

 ô            ố-KHH Đ    ệ  Mườ   N é      ệ   r            ế       

         ô    ồ     é        ấ           SSKSS/KHH Đ  ăm 2021     ế 

 oạ    ố 281 /KH-TTYT      08/4/2022      ệ                ế              

  ô    ồ     é        ấ           SSKSS/KHH Đ  ăm 2022. 

2.5. Công tác đảm bảo hậu cần, quản lý, sử dụng các PTTT, SLTS, SLSS 

* Công tác xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch 

- T       m Y  ế  ã x          ướ    ẫ          bổ   ỉ   ê   ế  oạ   

       ệ   ô            ố-KHH Đ  ăm 2021  2022 (Kế hoạch số 167/KH-

TTYT ngày 26/02/2021 về thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2021, Kế 

hoạch số 191/KH-TTYT ngày 07/3/2022 của Trung tâm Y tế huyện về thực hiện 

các hoạt động Dân số - KHHGĐ năm 2022). 

- T       m Y  ế  ã        ệ   ồ     é   oạ   ộ            ô      SLTS, 

SLSS   o      oạ   ộ            ô     o      ế       CSSKSS/KHH Đ; 

         ô      “   m       mấ      bằ     ớ   í           ”;          ô        

  ệ  “   m  ì     ạ     o  ô      ô        ậ     ế    ố  ”;... 

* Công tác cấp phát và theo dõi quá trình sử dụng của đối tượng 

  ệ                ươ     ệ               m b o         .       :     

  ậ   ừ              ố      ậ    o T       m Y  ế   ă   ứ      ầ   ử      

         ố   ượ        xã   m      ù  ử    o   o  Dượ .  ă   ứ      ù     các 

xã   ế  o     m    ế  x ấ    o   o     xã              xã m         ạm   ậ  

  o   o       ạm     ấ         o  ộ         ê       ố  oặ    ạm  ấ            

  ế    o   ườ   ử     . T ạm    ế  ó  ổ       ế     o  õ   ố   ượ    ử       ạ  

  ạm (có danh sách cấp phát và danh sách sử dụng của đối tượng tại tuyến xã). 
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* Công tác t ng h p, báo cáo v  thanh quyết toán miễn phí 

-  ô        ổ    ợ   b o   o:  

+ Đố   ớ  S     ọ    ướ       (SLTS): P          ố  ổ    ợ    ư       

        m       ọ   o   o  Cậ    m             ệ  (có danh sách lưu). 

+ Đố   ớ  S     ọ   ơ      (SLSS): P          ố  ổ    ợ    ư       

         K o  S        ạm    ế     xã        ệ   ử     (có danh sách lưu). 

- Danh sách SLSS         xã  ử     T       m        o           ế  o   

              ố  ã  ố     ế             ố   ượ          ệ . S        ố     ế  

xo            o  ế  o            ế   o   (có chứng từ thanh quyết toán lưu 

phòng kế toán đầy đủ). 

* Công tác bảo quản v  lưu kho tại tuyến huyện:       ươ     ệ        

      ư    o  ượ    m b o    o         . 

* S  sách, ch ng từ theo dõi hoạt động tại kho:  ó  ổ    o  õ    ó 

   ế    ậ      ế  x ấ        ươ     ệ              ượ   ư       ạ    o  ượ .  ó 

   ế  x ấ    o   o     bộ   ậ       xã     ó    ế    ậ    o       ậ   ừ  ỉ   

  .   ố         ó b o   o  ổ    ợ  x ấ     ậ    ồ    o  ừ    oạ    ươ     ệ  

              o         . 

2.6. Việc triển khai các hoạt động theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền 

Trung tâm Y tế  ã   m b o th c hiện các hoạ   ộng v  cung cấp các d ch 

v  dân số   ê    a bàn huyện theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và theo qu    nh. 

3. Kết quả thực hiện 

           ố   ượ    ă       ử          BPTT m ễ    í               ử 

     BPTT m ễ    í  ăm 2020-2021  ượ  T ạm Y  ế     xã  ư          o  õ     

       . 

3.1. Kết quả thực hiện các dịch vụ Dân số (P       01). 

3.2. Kết quả xuất, nhập vật tư, thuốc dịch vụ KHHGĐ năm 2021 - 

2022 (P       02). 

3.3. Kinh phí thực hiện dịch vụ Dân số năm 2021 - 2022 (P       03). 

3.4. Kết quả kiểm tra, xác minh tại 02 trạm y tế xã Mường Nhé v  

Mường Toong 

+ T          t      ệ       oạ   ộ           ố    o  ế  oạ  ;  ó  ầ     

b o   o     ô            ố    o         .  

+ Tì    ì         ấ          KHH Đ     T ạm    ế:     ơ  ở  ậ    ấ  

  m b o          ấ          KHH Đ     2 xã  ó     ộ            ấ          

   KHH Đ; T        ế  b    ậ   ư     ố     ế   ế       ươ     ệ              ơ 

b       ứ    oạ   ộ         ấ         .  

+ T ườ   x  ê   ổ   ứ                ậ   ộ        ố   ượ          ệ  

        KHH Đ (Lợ  í   SLTT, SLSS, các BPTT,...). 
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4. Nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, xác minh. 

4.1. Những mặt làm được 

- T       m    ế    ệ  Mườ   N é  ã    m mư  B     ỉ  ạo  ô       

     ố    P             ệ  b             ă  b     ỉ  ạo     ô            ố  ầ  

      o  ướ    ẫ     m b o      ộ      . 

- Hằ    ăm,  ã b         ế  oạ          ệ       oạ   ộ       ô       

     ố       bổ   ỉ   ê          ế  t ạm    ế xã. Đã chỉ  ạo   ã    ạo việc tri n 

khai, th c hiện qua       ộ     o b  / ọ ... 

- P ố   ợ   ớ           /b  / o          ệ                  oạ   ộ   

   ê          ậ   ộ           ố.       : Hộ  Liê    ệ          Đo   T     

niên, phòng G  o          o  ạo        ườ   THPT   ê      b  ,... 

-  ô                     ậ   ộ    ượ         m                      ệ  

   o  ế  oạ    ượ     o. 

-  ô         m b o  ậ   ầ             ử        ươ     ệ              mẫ  

m         ọ   ơ     :  ơ b       ứ    ê   ầ     ệm   ; b o          ư    o    o 

        ;  ầ      ổ         ứ    ừ   ó  ổ    o  õ        ì    ử           ố   ượ  . 

 - T      ệ   ầ         b o   o    o         ;  ậ    ậ           ậ   ầ  

  ươ     ệ                    ọ    ướ              ọ   ơ         o         .  

- T      ệ                 oạ   ộ           ố    o  ợ   ồ       ế       

2 bê               ố - KHH Đ    T       m    ế    ệ     o         .  

4.2. Tồn tại, hạn chế 

-  ô          m mư       ă  b     ỉ  ạo:   ư     m mư    o B     ỉ 

 ạo  ô       D    ố    ệ  Mườ   N é b              ế  oạ   ộ           

 ô      ệm      o         ê  B     ỉ  ạo. 

-  ô         ỉ  ạo   ã    ạo   ệ                    ệ : T       m    ế 

   ệ   ó    ế          o   ỉ   ê         ệ     ế  ằ    ăm         ê        ỉ 

  ê      ô            ố   ỉ b         ế  oạ          ệ   ằ    ăm    ư   ó 

   ế          o   ỉ   ê    o T ạm    ế xã.  

-  ô       x                bổ   ỉ   ê   ế  oạ  :  

+ Mộ   ố   ỉ   ê   ế  oạ           ố  ằ    ăm      bổ   ư   o       ư  

 ợ    . Hằ    ăm,   ư            ế             ệ    ỉ   ê   ế  oạ        o   

   ệ         xã. 

+ T       m    ế   ô   b          ô   b o        ỉ     ỉ   ê   ế  oạ   

        ố  ăm 2022.  o  ó,   ệ                  ệ    ỉ   ê   ế  oạ       bấ  

 ậ  (trong báo cáo với đoàn Thanh tra). 

+ Kế             ệ  mộ   ố   ỉ   ê   ế  oạ    ằ    ăm  ạ    ấ . 
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-  ô        ấ             o  õ        ì    ử           ố   ượ  :  

+ Số  ượ     ậ    ươ     ệ  tránh thai (PTTT) trong báo cáo           

xã                   bổ PTTT     T       m    ế mộ   ố  ố   ệ    ư    ớ  

        ô    ú    ớ             ấ             ế  ạ  mộ   ố T ạm Y  ế.  

-  ô                ế   o  : T       m    ế  ã        ệ     o  ợ   ồ   

    ế   ớ               ố - KHH Đ. Tuy nhiên, mộ   ố   ứ    ừ          ế  

 o    ăm 2021  2022  ắ  xế    ư    o   ọ      ế  b     ê        ầm  ẫ  mộ  

 ố  ố   ệ       b     ê               ố   ượ    ử          BPTT. 

- H ệ       ô            ố   ê      b        ạ    ế: K  m  ứ         ướ  

     ế   ô ;   ườ    o   ổ     m  ứ             ỳ;   ẻ  ơ       ượ        ọ  

  ư   ượ        m      ưở   ứ    í                   ừ      ộ      ì          

 ặ   ô        b   ế   ô . B ệ                   ậ             ế    o     b ệ  

pháp phi lâm sàng (thuốc uống, bao cao su). Tỷ   ấ           ỷ  ệ       o    ứ 3 

  ở  ê        o    ấ   ượ        ăm  ó   ứ    oẻ            ư    o.  

+ Tạ  02/02 t ạm    ế  ượ     m       ô          ệ                ọ   ơ 

sinh (lấy máu gót chân) c o   ẻ  ơ       ẻ  ạ  t ạm    ế     ạ     ;   ô    ậ  

  ậ    ổ    ợ      o  õ   ư                  ọ    ướ              ọ   ơ       ừ 

        m    ế    ệ .  

+   ệ     o  õ            ố   ượ    ử      BPTT     bấ   ậ     ư    o   ọ . 

4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

*  Nguyên nhân khách quan 

- Mườ   N é       ệ  m     ú     ó   ă              ộ   ù         ố   

(  ê  90%         ộ         ố)   ỷ  ệ  ộ    èo   o   ỷ  ệ      ố  ô     ô     ếm 

100%.    o   ô       ạ    ó   ă    ã      ưở    ế       oạ   ộ   Y  ế  ó  

          ô            ố  ó    ê  .  

- Do một số phong t c tậ         ư:   ọng nam khinh n ; tập t c sinh 

hoạ       ì  … ê   ẫ   ến một số chỉ tiêu v  dân số   ư   ạt. Đ            

  ó   ă          ứ   ớ       ưở    ế         ệ   ô            ố.  

- N        í     êm    ệm        ô     ệ           ậ          o  ô       

         ố         o   -19,  ê   ô          ê           ậ   ộ     o         

 ăm      ặ          ó   ă   b        oạ     ô     ê     ;  o  ó,  ế           

  ệ                      ố  ạ    ấ   o  ớ   ế  oạ  .  

- Mộ   ố   ươ     ệ             m ễ    í  o T     ươ    ấ    ô       

 ô        ô         ờ    ư    ố  T êm       ố  Cấ  (nhu cầu thực tế của người 

dân thích sử dụng thuốc Tiêm và thuốc Cấy). 

*  Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp      ng, chính quy     ư    ật s         m  ến công tác dân 

số và phát tri n, dẫ   ế    ư     u hết tính chất quan trọng và lâu dài c a công tác 

dân số    có nh ng gi i pháp thiết th     o         ì    ã    ạo, chỉ  ạo. 
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- Mộ   ố         ê  B     ỉ  ạo   ư   ó      ố   ợ    ặ    ẽ   ườ   

x  ê    o     ệ   ổ   ứ         ệ   ô            ố  ê    ệ        ư    o. 

- Công tác tuyên truy n vậ   ộng v  Dân số      ã  ó     ổi mới v  nội 

dung, hình thức, có chi u rộ     ư     ư   ạt v  chi          ư      hiện tính 

 ột phá, sáng tạo    thâm nhập sâu vào ý thứ           ộng c a các cấp  y 

  ng, chính quy n và Nhân dân v  công tác dân số. 

- Nhân l c, kinh nghiệm làm công tác Dân số tại một số xã còn hạn chế. 

Một số cộng tác viên dân số thôn b     ư    m    ế     ư     ệt tình và luôn có 

s        ổi do thù lao c a cộng tác viên quá thấp và không k p thời.   

5. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng. 

Đo             yê   ầ            ố   ớ  T       m Y  ế: 

- T       m    ế    m mư  b              ế  oạ   ộ            ông 

   ệm      o         ê  B     ỉ  ạo  ô            ố    P         .  

- T       m    ế  ư        ỉ   ê          ố                 o    ế       

   o   ỉ   ê   ế  oạ                     ệ     ế  ằ    ăm. K     ờ    ô   b o  

       ỉ     ỉ   ê   ế  oạ        ó    ế           Sở Y  ế      ô   b o         

         ố  ố   ớ      T ạm    ế;  

- P    bổ   ỉ   ê   ế  oạ     o     xã   ù  ợ   ớ         ệ        ế    

m     ê   ầ   ạ .  

- Đ     ỳ  ằ      / ăm           ế             ệ    ỉ   ê   ế  oạ       

 o      ệ         xã   ừ  ó       ờ         ỉ       ó     b ệ                  

  ù  ợ    ằm  ạ    ỉ   ê   ế  oạ    ượ     o. 

-  ậ    ậ   ố  ượ     ậ  PTTT  ầ       ố     ế    o       ố   ệ   o     

  ớ   ớ             ấ             ế  ạ  T ạm    ế xã.  

- B o         ố     ươ     ệ                o           ạ     ế        ố 

199/ Đ-BYT      20/01/2009     Bộ Y  ế.  

-  ô                ế   o  : Bổ      b     ê   ắ  xế    ứ    ừ   o   ọ , 

   ậ   ợ    o   ệ   ư        ô          m    .  

-        m    ỉ  ạo  ổ   ứ                  oạ   ộ           ố   ê      

b  . T ườ   x  ê     m         m      ỗ   ợ   ê    ứ       ố xã  ặ  b ệ         

xã   ê    ứ        ó   ă    ạ    ế             ệm   ă         o              

     oạ   ộ           ố.  

- Quan tâm c ỉ  ạo/ ỗ   ợ            t      ệ           ơ      (lấy máu 

gót chân)   o      ố   ượ    ẻ  ạ         T ạm    ế;  ậ    ậ   ầ               

      ọ    ướ              ọ   ơ                   BPTT.  

- Bổ     / ă    ườ         ỳ   ê    ứ  (B    ỹ/NHS/YSSN)        ệ  

cung  ấ          KHH Đ  ạ      xã        ế     m b o     ứ        ầ   ử 

         BPTT   o  ố   ượ  .  
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- Hỗ   ợ     ướ    ẫ   T       ố   ô  b     o     ệ         ệ       oạ  

 ộ           ố; Tă    ườ    ô                ô           o   ậ    ứ    o 

           ê      b          ệ   ố    í             ố.  

6. Biện pháp xử lý 

- T       m Y  ế nghiêm túc   ắ         o      ệ              ồ   ạ  

nêu trên        ệ     o         . B o   o  ế             ệ  Kế    ậ            

   T          ở   ướ       20/12/2023. 

- Xử             ệm: không. 

- Xử          ế: không. 

T ê         Kế    ậ              ệ                              ệ           

        ố  ố   ớ  T       m Y  ế    ệ  Mườ   N é           T         Sở Y 

 ế. Yê   ầ  T       m Y  ế  ô        Kế    ậ             ạ   ơ       o     ộ   ọ  

   o b      êm  ế   ô         ạ   ơ       o   15        m   ệ    ê     ;  ồ     ờ  

    êm  ú         ệ         ộ        ế    ậ     ế        ê    ê ./. 

 
Nơi nhận: 
- T          ỉ   (b/c); 

- Lãnh  ạo Sở Y  ế (b/c); 

- T       m Y  ế    ệ  Mườ   N é; 

-              ố KHH& Đ; 

-  ổ     ô         ệ   ử Sở Y  ế; 

- Lư : VT, Thanh tra. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

L  Trọng Cảnh 
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Phụ lục 1: 

Kết quả thực hiện các dịch vụ Dân số 
 

TT Nội dung Đ n vị 

Thực hiện năm 2021 – 2022 (TTYT báo cáo) Kết quả xác minh năm 2021 - 2022 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 

KH TH 
Tỷ lệ 

(%) 
KH TH 

Tỷ lệ 

(%) 
KH TH 

Tỷ lệ 

(%) 
KH TH 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

         ử      N ườ  290 188 64,8 400 462 115,5 195 188 96,4 380 462 121,5 

 ấ  m ễ    í N ườ  240 178 74,1 350 447 127,7 185 178 96,2 350 447 127,7 

XHH-       ườ   N ườ  50 10 20,0 50 15 30,0 10 10 100 30 15 50,0 

2 

T  ố    êm TT N ườ  555 740 133,3 560 588 105 555 740 133,3 100 588 588 

 ấ  m ễ    í N ườ  555 740 133,3 560 588 105 555 740 133,3 100 588 588 

XHH-       ườ   N ườ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

  ê   ố   TT N ườ  670 1388 207,1 670 1334 199,1 710 1.388 195,5 900 1.334 148,2 

 ấ  m ễ    í N ườ  450 536 119,1 450 610 135,5 500 536 107,2 550 610 110,9 

XHH-       ườ   N ườ  100 852 852,0 120 724 603,3 100 852 852,0 350 724 206,8 

4 

BCS N ườ  280 698 249,2 270 485 179,6 285 698 244,9 530 485 91,5 

 ấ  m ễ    í N ườ  210 0 0 180 56 31,1 0 0 0 180 56 31,1 

XHH-       ườ   N ườ  40 698 0 70 429 612,8 265 698 263,3 350 429 122,5 

5  ấ  TT N ườ  20 30 150,0 20 10 50,0 15 30 200 10 10 100 

6 T  ệ      N ườ  6 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 

7 

SL  ơ      Ca 320 154 48,1 540 202 37,4 160 154 96,2 200 202 101 

M ễ    í Ca 320 154 48,1 500 202 37,4 150 154 102,6 200 202 101 

XHH-       ườ   Ca 0 0 0 40 0 0 10 0 0 0 0 0 

8 

SL   ướ       Ca 360 162 45,0 370 266 71,8 360 162 45,0 370 266 71,8 

M ễ    í Ca 360 162 45,0 320 266 71,8 360 162 45,0 320 266 71,8 

XHH-       ườ   Ca 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 
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Phụ lục 2: 

 

Kết quả nhập, xuất vật tư, thuốc dịch vụ KHHGĐ năm 2021 - 2022 
 

TT Nội dung ĐVT 

Tồn 

năm 

2020 

Thực hiện năm 2021 - 2022 

Năm 2021 Năm 2022 

Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn 

1 

         ử 

cung 
   ế  0 240 178 62 460 447 50 

 ấ  m ễ    í    ế  0 240 178 62 460 447 50 

2 

T  ố    êm 

tránh thai 
L    0 2350 2166 184 710 894 0 

 ấ  m ễ    í L    0 2350 2166 184 710 894 0 

3 

  ê   ố   

tránh thai 
 ỉ 0 6400 6243 157 7200 6618 7309 

 ấ  m ễ    í  ỉ 0 6400 6243 157 7200 6618 739 

4 
Bao cao su    ế  0 288 0 288 6000 4.550 1450 

 ấ  m ễ    í    ế  0 288 0 288 6000 4.550 1450 

5  ấ  TT Que 0 30 30 0 10 10 0 

 

 

Phụ lục 3: 

Kinh phí thực hiện dịch vụ Dân số năm 2021 - 2022 

 
ĐVT: Nghìn đồng 

TT Nội dung 

Thực hiện năm 2021 - 2022 

Năm 2021 Năm 2022 

KH 

giao 

Quyết 

toán 

Tỷ lệ 

(%) 

KH 

giao 

Quyết 

toán 

Tỷ lệ 

(%) 

I Các BPTT hiện đại       

1 
DCTC 290 43.555 74,1  400  109.425 127  

 ấ  m ễ    í 240 43.555 74,1 350 109.425 127 

2 
T  ố    êm            555  23.826 92,1  560  9.834 100 

 ấ  m ễ    í 555 23.826 92,1 560 9.834 100 

3  ấ             30 10.516 100 19 5.541 100 

4 Tháo tránh thai 14 10.516  9 2.151  

5 T  ệ      
      

II S ng lọc TS, SLSS       

1 SL  ơ      147 0 
 

187 0 
 

2 SL   ướ             

III Tuyên truyền vận động  83.910   140.572  

 T ng KP  185.633   276.357  
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